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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Chí Tâm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đặng Thị Bé 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Th     T a án nhân  ân 

t nh Đồng Tháp.
 

Ngày 11 tháng 9 năm 2017 tại Tr  s  T a án nhân  ân t nh Đồng Tháp 

xét xử sơ thẩm công khai v  án th  lý số: 31/2017/TLST- DS ngày 17 tháng 3 

năm 2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản.  

Theo Quyết định đ a v  án ra xét xử số: 35/2017/QĐXX-ST ngày 24 

tháng 8 năm 2017 giữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguy n  p Cha rol L  sinh năm 1978; 

C  tr  tại: Số A U.C.D  háp. 

Ng  i đại  i n hợp pháp của nguyên đơn: Anh Nguyễn  h ớc D, sinh 

năm 1986; 

C  tr  tại: Số C, V.T   h  ng D  quận B.T, Thành phố H. 

2. Bị đơn:
 
Anh Tr n Quốc T  sinh năm 1987; 

C  tr  tại: Số B  ấp B.C     B.T  huy n T  t nh Đồng Tháp. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- N      ạ  d ện h p ph p c   n    n   n chị N   en Ép Chabrol 

L  là anh Nguyễn Ph ớc D trình bày:  

Chị Nguyen Ép Chabrol L có quen thân với anh Quốc T  hi về Vi t 

Nam thăm gia đình. Sau khi về  háp  anh Quốc T th  ng  uyên liên lạc với 

chị Chabrol L hỏi m ợn tiền đ  sử   ng, anh Quốc T có hứa  hi nào chị 

Chabrol L về Vi t Nam th  anh Quốc T sẽ trả lại. Tổng cộng từ tháng 8/2016 
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đến tháng 12/2016, chị Chabrol L đ  chuy n cho anh Quốc T 1.177 Euro, 

t ơng đ ơng 29.425.000 đồng. Đ u năm 2017  chị Chabrol L về Vi t Nam th  

anh Quốc T cố tình tránh né không chịu trả tiền cho chị Chabrol L. 

Nên chị Chabrol L  i n yêu c u anh Quốc T trả lại số tiền vay gốc còn 

nợ là 1.177 Euro, quy đổi t ơng đ ơng là 29.425.000 đồng và không yêu c u 

tính lãi.
 

- Bị   n  nh Tr n    c T  r nh       

Anh Quốc T và chị Nguy n Ép Chabrol L qu n  iết nhau qua mạng  ã 

hội Zalo vào khoảng tháng 04/2016. Anh Quốc T th  ng làm từ thi n và chị 

Chabrol L biết đ ợc vi c này. Anh Quốc T thừa nhận từ ngày 19/8/2016 – 

17/12/2016 có nhận số tiền 1.177 Euro  t ơng đ ơng 29.425.000 đồng từ chị 

Chabrol L chuy n về. Nh ng số tiền trên là anh Quốc T đã làm từ thi n hết lý 

do số tiền chị Chabrol L gửi về là nh  anh Quốc T làm từ thi n thay cho chị 

Chabrol L. Vi c làm từ thi n của anh Quốc T là thấy hoàn cảnh của ng  i nào 

 hó  hăn  vô gia c    Thành phố H thì cho tiền  hoảng 300.000 – 400.000 

đồng/ 1 ng  i   èm th o quà là đồ tiêu dùng, gia vị …   hoảng 200.000 – 

300.000 đồng/ 1 ng  i. Số tiền c  th  cho mỗi ng  i anh  hông nhớ   hông 

biết tên và địa ch  của ng  i nhận. Vi c cho tiền cũng  hông có nói cho chị 

Chabrol L biết c  th   ao nhiêu/ 1 l n/ 1 ng  i  ch  đến  hi hết tiền thì mới 

nói lại cho chị Chabrol L đ  làm từ thi n  ong hết tiền.  

Vi c chị Chabrol L gửi tiền về làm từ thi n  o chị Chabrol L tự nguy n 

gửi về và nh  anh làm dùm nên anh Quốc T không đồng ý trả lại số tiền đ  

nhận là 1.177 Euro  t ơng đ ơng 29.425.000 đồng theo yêu c u của chị 

Chabrol L. 

Tại phiên t a hôm nay đại  i n th o ủy quyền cho nguyên đơn là anh 

Nguyễn  h ớc D và bị đơn anh Tr n Quốc T có mặt tr nh  ày    iến. Các 

đ ơng sự  hông cung cấp chứng cứ g  thêm và  hẳng định đã xuất tr nh đ y 

đủ các chứng cứ cho Toà án xem xét giải quyết v  án. 

Anh D là đại  i n th o ủy quyền chị Chabrol L vẫn giữ nguyên yêu c u 

 h i  i n trình bày: Vi c chị Chabrol L cho anh Quốc T m ợn tiền có chứng 

từ là 06 biên lai chuy n tiền các ngày là ngày 19/8/2016, ngày 25/8/2016, 

ngày 03/9/2016, ngày 04/10/2016, ngày 03/12/2016  ngày 17/12/2016 với số 

tiền tổng cộng là 1.177 Euro  t ơng đ ơng 29.425.000 đồng. Không có vi c 

chị Chabrol L gửi tiền nh  anh Quốc T làm từ thi n nên nay yêu c u anh 

Quốc T trả số tiền 29.425.000 đồng   hông yêu c u tính l i. 

Anh Tr n Quốc T vẫn giữ nguyên ý kiến trình bày của anh   hông đồng 

ý trả số tiền 29.425.000 đồng theo yêu c u  h i  i n của chị Chabrol L v  số 

tiền này anh nhận đ  làm từ thi n. Nh ng vi c làm từ thi n của anh th   hông 

có chứng cứ g  đ  chứng minh nh  l i anh tr nh  ày. 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ v  án đ  đ ợc thẩm tra 

tại phiên t a và căn cứ vào kết quả tranh t ng tại phiên tòa. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố t ng: Chị Nguy n Ép Chabrol L  địa ch : Số A U.C.D  háp có 

đơn  h i  i n đối với anh Quốc T c  tr  tại       B.T  huy n T  t nh Đồng 

Tháp. Căn cứ Điều 26  đi m a  hoản 1 Điều 37 của Bộ luật tố t ng  ân sự thì 

v  án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân t nh Đồng Tháp. 

[2] Về nội  ung v  án: Hội đồng  ét xử  ét thấy th o đơn  h i  i n và 

thông báo th  lý v  án là tranh chấp đòi lại tài sản nh ng qua thu thập chứng 

cứ và tr nh  ày đ ơng sự thì  ác định đây là vi c vay tài sản giữa các đ ơng 

sự nên  ác nhận lại quan h  tranh chấp này hợp đồng vay tài sản.   

Vi c tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa chị Nguy n Ép Chabrol L 

với anh Quốc T xảy ra là có thật. Chị Chabrol L cung cấp 06  iên lai với tên 

ng  i gửi Cha rol L với ng  i nhận Tr n Quốc T có các ngày và số tiền gửi 

 gồm tiền chuy n cho ng  i nhận và phí chuy n tiền  nh  sau: 

- Ngày chuy n tiền 19/8/2016 số tiền 309 Eur; 

- Ngày chuy n tiền 25/8/2016 số tiền 200 Eur; 

- Ngày chuy n tiền 03/9/2016 số tiền 259 Eur; 

- Ngày chuy n tiền 04/10/2016 số tiền 105 Eur; 

- Ngày chuy n tiền 03/12/2016 số tiền 157 Eur; 

- Ngày chuy n tiền 17/12/2016 số tiền 147 Eur; 

Tổng cộng từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 là 1.177 Euro.  

Chị Chabrol L trình bày m c đích chị chuy n tiền là cho anh Quốc T 

m ợn tiêu   ng nh ng sau đó  hông trả lại. Nay chị Chabrol L ch  yêu c u 

 uộc anh Quốc T trả lại số tiền vay gốc còn nợ 1.177 Euro  1 Euro = 25.000 

đồng   quy đổi ra là 29.425.000 đồng và không yêu c u tính lãi.
 

[3] Đối với anh Tr n Quốc T thừa nhận từ ngày 19/8/2016 – 17/12/2016 

có nhận số tiền 1.177 Euro từ chị Chabrol L thống nhất t ơng đ ơng 

29.425.000 đồng. Nh ng số tiền này là chị Chabrol L chuy n về yêu c u anh 

Quốc T làm từ thi n thay cho chị Chabrol L. Tuy nhiên vi c làm từ thi n của 

anh Quốc T là thấy hoàn cảnh của ng  i nào  hó  hăn  vô gia c    Thành 

phố H thì cho tiền t y theo điều  i n và tr  ng hợp của họ. Nh ng anh Quốc 

T không cung cấp tài li u  chứng cứ chứng minh  hoản tiền 1.177 Euro đ ợc 

chuy n từ chị Chabrol L gửi về đ  anh làm từ thi n nh  làm từ thi n c  th  

cho những ai nhận, số tiền từng l n làm từ thi n. Ngoài ra anh Quốc T  hông 

cung cấp đ ợc văn  ản    iến chị Chabrol L yêu c u anh Làm từ thi n; chị 

Chabrol L và ng  i đại  i n hợp pháp của chị Chabrol L là anh D cũng  hông 

thừa nhận có vi c này.   

Từ nhận định trên kết luận anh Quốc T đ  nhận số tiền 1.177 Euro của 

chị Chabrol L và các đ ơng sự thống thống nhất tỷ giá 01 Euro = 25.000 
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đồng  thống nhất số tiền quy đổi là 29.425.000 đồng (hi n nay giá 01 Euro = 

27.278 đồng  nh ng anh Quốc T  hông chứng minh đ ợc thỏa thuận vi c làm 

từ thi n  ùm cho chị Chabrol L nên buộc anh Quốc T trả cho chị Chabrol L 

số tiền này. 

Về tiền l i  o chị Chabrol L  hông có yêu c u giải quyết nên  hông 

  m   t. 

Về án phí sơ thẩm: Yêu c u của chị Chabrol L đ ợc chấp nhận nên anh 

Quốc T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm th o quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ vào các Điều 26  37  39, 147 của Bộ luật tố t ng  ân sự năm 

2015; 

Các Điều 463  466 của Bộ luật  ân sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy  an Th  ng v  Quốc hội về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử 

  ng án phí và l  phí Tòa án;  

1. Chấp nhận yêu c u  h i  i n của chị Nguy n Ép Chabrol L đối với 

anh Tr n Quốc T. 

2. Buộc anh Tr n Quốc T có ngh a v  trả cho chị Nguy n Ép Chabrol L 

số tiền vay là 29.425.000 đồng. 

K  từ ngày có đơn yêu c u thi hành án của ng  i đ ợc thi hành án  mà 

ng  i  ị thi hành án ch a thi hành số tiền trên th  c n phải chịu l i suất b ng 

50% mức l i suất giới hạn quy định tại  hoản 1 Điều 468 Bộ luật  ân sự năm 

2015 t ơng ứng với th i gian chậm thi hành án. 

3. Về án phí:  

Anh Tr n Quốc T phải chịu 1.471.000 đồng  Một tri u  ốn trăm  ảy 

m ơi mốt nghìn đồng  án phí dân sự sơ thẩm.  

Chị Nguy n Ép Chabrol L đ ợc nhận lại toàn bộ tiền tạm ứng án phí sơ 

thẩm là 736.000 đồng (Bảy trăm  a m ơi sáu ngh n đồng  theo biên lai thu số 

06619 ngày 13/03/2017 của C c Thi hành án dân sự t nh Đồng Tháp. 

Tr  ng hợp  ản án, quyết định đ ợc thi hành th o quy định tại điều 2 

Luật thi hành án dân sự th  ng  i đ ợc thi hành án dân sự  ng  i phải thi 

hành án dân sự  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, 

tự nguy n thi hành án hoặc  ị c ỡng chế thi hành án th o quy định tại các 
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điều 6 7  7a  7  và 9 Luật thi hành án dân sự; th i hi u thi hành án đ ợc thực 

hi n th o quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các đ ơng sự có quyền  háng cáo trong th i hạn 15  m  i lăm  ngày 

k  từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- Các đ ơng sự; 

- Vi n  i m sát t nh Đồng Tháp; 

- C c THADS t nh Đồng Tháp; 

- L u hồ sơ v  án, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Đ nh Chí Tâm 

 


